
STT Tên hộ gia đình Địa chỉ STT Tên hộ gia đình Địa chỉ

1 Sử Văn Chức Thôn Nam Sơn 67 Sử Đình Khánh Thôn Nam Sơn

2 Sử Văn Trường Thôn Nam Sơn 68 Bùi Thị Phương Thôn Nam Sơn

3 Nguyễn Lương Bình Thôn Nam Sơn 69 Nguyễn Thị Dung Thôn Nam Sơn

4 Lê Xuân Bình Thôn Nam Sơn 70 Sử Viết Anh Thôn Nam Sơn

5 Bùi Thị Nuôi Thôn Nam Sơn 71 Nguyễn Đình Lành Thôn Nam Sơn

6 Võ Xuân Quý Thôn Nam Sơn 72 Lê Xuân Tiến Thôn Nam Sơn

7 Nguyễn Quý Hoàn Thôn Nam Sơn 73 Lê Xuân Bé Thôn Nam Sơn

8 Nguyễn Quý Huấn Thôn Nam Sơn 74 Lê Viết Trường Thôn Nam Sơn

9 Sử Văn Quân Thôn Nam Sơn 75 Nguyễn Thị Ơn Thôn Nam Sơn

10 Nguyễn Quý Khân Thôn Nam Sơn 76 Nguyễn Chí Công Thôn Nam Sơn

11 Nguyễn Quý Dũng Thôn Nam Sơn 77 Đặng Đình Lưu Thôn Nam Sơn

12 Hoàng Xuân Quyền Thôn Nam Sơn 78 Nguyễn Thị Tuyết Thôn Nam Sơn

13 Lê Mạnh Hà Thôn Nam Sơn 79 Đặng Đình Ninh Thôn Nam Sơn

14 Hoàng Xuân Hưng Thôn Nam Sơn 80 Nguyễn Văn Soa Thôn Nam Sơn

15 Hoàng Xuân Nam Thôn Nam Sơn 81 Trần Văn Điện Thôn Nam Sơn

16 Nguyễn Quý Trọng Thôn Nam Sơn 82 Nguyễn Quý Thịnh Thôn Nam Sơn

17 Nguyễn Quý Xuân Thôn Nam Sơn 83 Lê Xuân Nam Thôn Nam Sơn

18 Đặng Đình Mạnh Thôn Nam Sơn 84 Lê Xuân Minh Thôn Nam Sơn

19 Hoàng Xuân Huyền Thôn Nam Sơn 85 Lê Xuân Năm Thôn Nam Sơn

20 Sử Đình Phúc Thôn Nam Sơn 86 Lê Xuân Hiếu Thôn Nam Sơn

21 Nguyễn Văn Thành D Thôn Nam Sơn 87 Nguyễn Văn Lâm Thôn Nam Sơn

22 Nguyễn Thị Huyên Thôn Nam Sơn 88 Nguyễn Văn Ý Thôn Nam Sơn

23 Nguyễn Thị Nguyên Thôn Nam Sơn 89 Trần Quốc Quân Thôn Nam Sơn

24 Nguyễn Văn Cường Thôn Nam Sơn 90 Nguyễn Thị Việt Thôn Nam Sơn

25 Nguyễn Văn Thành Thôn Nam Sơn 91 Lê Xuân Giang Thôn Nam Sơn

26 Nguyễn Quý Sự Thôn Nam Sơn 92 Trần Quốc Việt Thôn Nam Sơn

27 Nguyễn Quý Sâm Thôn Nam Sơn 93 Nguyễn Công Dũng Thôn Nam Sơn

28 Nguyễn Thị Tuy Thôn Nam Sơn 94 Thế Dung Thôn Nam Sơn

29 Nguyễn Quý Vựng Thôn Nam Sơn 95 Trần Thị Phơng Thôn Nam Sơn

30 Lê Xuân Tịnh Thôn Nam Sơn 96 Lê Đăng Đạo Thôn Nam Sơn

31 Lê Xuân Hồng Thôn Nam Sơn 97 Lê Đăng Nhân Thôn Nam Sơn

32 Nguyễn Văn Toán Thôn Nam Sơn 98 Nguyễn Văn Qúy Thôn Nam Sơn

33 Nguyễn Đình Phượng Thôn Nam Sơn 99 Đậu Xuân Thị Thôn Nam Sơn

34 Lê Thị Cúc Thôn Nam Sơn 100 Nguyễn Quang Đạt Thôn Nam Sơn
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35 Nguyễn Đình Thân Thôn Nam Sơn 101 Cao Văn Huân Thôn Nam Sơn

36 Nguyễn Đình Phong Thôn Nam Sơn 102 Nguyễn Quý Ngại Thôn Nam Sơn

37 Nguyễn Đình Học Thôn Nam Sơn 103 Phạm Thị Hạnh Thôn Nam Sơn

38 Nguyễn Đình Vị Thôn Nam Sơn 104 Nguyễn Văn Quỳnh Thôn Nam Sơn

39 Nguyễn Đình Khoa Thôn Nam Sơn 105 Nguyễn Văn Hòa Thôn Nam Sơn

40 Nguyễn Thành Long Thôn Nam Sơn 106 Lê Văn Trường Thôn Nam Sơn

41 Nguyễn Văn Thành Thôn Nam Sơn 107 Lê Văn Công Thôn Nam Sơn

42 Nguyễn Văn Cảnh Thôn Nam Sơn 108 Nguyễn Trọng Trung Thôn Nam Sơn

43 Nguyễn Hữu Thăng Thôn Nam Sơn 109 Nguyễn Đình Trung Thôn Nam Sơn

44 Đồng Phúc Hải Thôn Nam Sơn 110 Nguyễn Trọng Thìn Thôn Nam Sơn

45 Nguyễn Thị Thanh Thôn Nam Sơn 111 Nguyễn Trọng Giáp Thôn Nam Sơn

46 Nguyễn Xuân Linh Thôn Nam Sơn 112 Nguyễn Trọng Huệ Thôn Nam Sơn

47 Thái Văn Dũng (Tú) Thôn Nam Sơn 113 Nguyễn Văn Cần Thôn Nam Sơn

48 Nguyễn Văn Long Thôn Nam Sơn 114 Nguyễn Văn Cứ Thôn Nam Sơn

49 Nguyễn Thị Lân Thôn Nam Sơn 115 Nguyễn Trọng Niên Thôn Nam Sơn

50 TrầnThị Văn (Khoa) Thôn Nam Sơn 116 Nguyễn Văn Quân Thôn Nam Sơn

51 Nguyễn Quý Chự Thôn Nam Sơn 117 Đặng Thế Quyền Thôn Nam Sơn

52 Nguyễn Văn Dũng (Mỹ) Thôn Nam Sơn 118 Nguyễn Văn Trường Thôn Nam Sơn

53 Nguyễn Thị Mai Thôn Nam Sơn 119 Nguyễn Thị Sinh Thôn Nam Sơn

54 Trần Văn Chính Thôn Nam Sơn 120 Lý Minh Công Thôn Nam Sơn

55 Nguyễn Văn Tuyến Thôn Nam Sơn 121 Phan Anh Sơn Thôn Nam Sơn

56 Thiều Lâm Sơn Thôn Nam Sơn 122 Trần Công Quý Thôn Nam Sơn

57 Trần Thị Tịnh Thôn Nam Sơn 123 Võ Viết Xuân Thôn Nam Sơn

58 Thiều Lâm Hải Thôn Nam Sơn 124 Lê Thị Vĩnh Thôn Nam Sơn

59 Đặng Thế Hoàng Thôn Nam Sơn 125 Trương Thị Tình Thôn Nam Sơn

60 Đồng Phúc Minh Thôn Nam Sơn 126 Nguyễn Văn Bình Thôn Nam Sơn

61 Phan Hồng Phong Thôn Nam Sơn 127 Lê Văn Thức Thôn Nam Sơn

62 Phạm Thị Thìn Thôn Nam Sơn 128 Phạm Thị Nhỏ Thôn Nam Sơn

63 Đồng Phúc Anh Thôn Nam Sơn 129 Nguyễn Trọng Mậu Thôn Nam Sơn

64 Đồng Phúc Ty Thôn Nam Sơn 130 Nguyễn Đình Nam Thôn Nam Sơn

65 Nguyễn Thị Tâm Thôn Nam Sơn 131 Nguyễn Văn Trung Thôn Nam Sơn

66 Nguyễn Văn Quang Thôn Nam Sơn

Tổng số hộ có mặt trên địa bàn: 135 Hộ

Số hộ đạt GDVH: 131 Hộ

Tỷ lệ: 97,03 %


